
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 16, ngách 7/1, Phố Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

05/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LUXURY HOUSE VIỆT NAM

0109581698

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

3. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

4. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

7. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

8. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Xây dựng công trình điện 4221

11. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

12. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

13. Xây dựng công trình công ích khác 4229

14. Xây dựng công trình thủy 4291

15. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

16. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LUXURY HOUSE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUXURY HOUSE VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: LUXURY HOUSE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0941918588
Email: luxuryhouse.vn88@gmail.com

Fax:
Website:
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22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)

4620

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du 
lịch... bằng da, giả da và bằng các chất liệu khác.
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ;
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác;
- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: Giá sách, kệ... bằng 
gỗ, song, mây và vật liệu khác.

4649

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản 
Tư vấn và Quản lý bất động sản
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
Dịch vụ định giá bất động sản 

6820
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29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo 
công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh 
quan; 
- Hoạt động đo đạc và bản đồ
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước (trừ Hoạt động điều 
tra đất đai và đường biên giới)
Thiết kế kiến trúc công trình
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
Thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công 
trình;
Thiết kế xây dựng công trình giao thông;
Giám sát thi công xây dựng
Tư vấn quản lý dự án
Thi công xây dựng công trình
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro 
và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;
Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây 
dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
Đo bóc khối lượng;
Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;
Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
Tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm: Tổng mức 
đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, 
định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, chi phí 
quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thanh toán và quyết 
toán hợp đồng xây dựng; thanh toán và quyết toán vốn đầu tư 
xây dựng công trình; 

7110

30. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

32. Cho thuê xe có động cơ 7710

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

34. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

35. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

36. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

37. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ tổ chức họp báo)

8230
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1.500.000.000 VNĐ

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033088000976
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Kim Đằng, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng 
yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 16, ngách 7/1, đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN QUÂN Nam

18/05/1988 Kinh Việt Nam

01/03/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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